
I. ĐỘI THƯỜNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 06/7 07/7 08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận Giám đốc Sở Y tế Đội trưởng 0913747078 X X X X X X X X X X X

Ông Dương Ân Hận TTKSBT Đội phó 0913705430 X X X X X X X X X X X

Ông Nguyễn Phước Hưng
BVĐK Đồng 

Tháp
Đội phó 0913813845 X X X X X X X X X X X

Bà Phạm Thị Ngọc Thu Sở Y tế Thành viên 0989599588 X X X X X X X X X X X

Ông Trần Văn Lườm PGĐ Sở Y tế Đội trưởng 0918853616 X X X X X X X X X X

Ông Võ Công Đoàn TTKSBT Đội phó 0913681961 X X X X X X X X X X

Ông Nguyễn Hoàng Việt
BVĐK Đồng 

Tháp
Đội phó 0913643731 X X X X X X X X X X

Ông Mai Ngọc Lành Sở Y tế Thành viên 0918715510 X X X X X X X X X X

Ông Tạ Tùng Lâm PGĐ Sở Y tế Đội trưởng 0913178372 X X X X X X X X X X

Ông Trần Văn Hai TTKSBT Đội phó 0912733540 X X X X X X X X X X

Ông Châu Minh Đức
BVĐK Đồng 

Tháp
Đội phó 0913636260 X X X X X X X X X X

Ông Huỳnh Văn Thêm Sở Y tế Thành viên 0946255475 X X X X X X X X X X

II. ĐỘI ĐÁP ỨNG NHANH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC)

01/7 02/7 03/7 04/7 05/7 06/7 07/7 08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7

Dương Ân Hận PGĐ CDC Đội trưởng 0913705430 X X X X X X X X X X X

Nguyễn Thanh Xuân CDC Thành viên 0919267892 X X X X X X X X X X X

Lê Thị Kim Thanh CDC Thành viên 0918102104 X X X X X X X X X X X

Đặng Ngọc Thanh CDC Thành viên 0907064808 X X X X X X X X X X X

Trần Phước Lợi CDC Thành viên 0977099140 X X X X X X X X X X X

Bùi Kim Nương CDC Thành viên 0942411435 X X X X X X X X X X X

Võ Thanh Bình CDC Thành viên 0913843853 X X X X X X X X X X X

Phạm Phước Tồn CDC Thành viên 0918141131 X X X X X X X X X X X

Phan Bá Phúc CDC Thành viên 0918700001 X X X X X X X X X X X

Nguyễn Văn Đường Lâm CDC Thành viên 0917935653 X X X X X X X X X X X

Nguyễn Quốc Hoàng CDC Thành viên 0375687706 X X X X X X X X X X X

Lý Thái Minh
BVĐK Đồng 

Tháp
Thành viên 0974814369 X X X X X X X X X X X

Ông Võ Công Đoàn PGĐ CDC Đội trưởng 0913681961 X X X X X X X X X X

Nguyễn Công Minh CDC Thành viên 0944744369 X X X X X X X X X X

Trần Văn Sung CDC Thành viên 0977099140 X X X X X X X X X X

Phạm Hữu Đức CDC Thành viên 0786970971 X X X X X X X X X X

Lê Văn Rin CDC Thành viên 0939538159 X X X X X X X X X X

Dương Hữu Nghị CDC Thành viên 0909367890 X X X X X X X X X X

Võ Minh Nhựt CDC Thành viên 0349257324 X X X X X X X X X X

Võ Văn Đông Nhật CDC Thành viên 0976600066 X X X X X X X X X X

Đào Hoàng Mỹ CDC Thành viên 0918055678 X X X X X X X X X X

Nguyễn Nhựt  Duy CDC Thành viên 0932992030 X X X X X X X X X X

Nguyễn Văn Phúc CDC Thành viên 0918301109 X X X X X X X X X X

Đoàn Duy Khoa
BVĐK Đồng 

Tháp
Thành viên 0946868121 X X X X X X X X X X

Bà Nguyễn Thị Thu Hương PGĐ CDC Đội trưởng 0919060396 X X X X X X X X X X

Nguyễn Ngọc Quí CDC Thành viên 0843189199 X X X X X X X X X X

Nguyễn Thị Lệ Ngọc CDC Thành viên 0937994897 X X X X X X X X X X

Nguyễn Thị Ngọc Hà CDC Thành viên 0985449491 X X X X X X X X X X

Trần Đại An CDC Thành viên 0824143768 X X X X X X X X X X

Nguyễn Thị Ngọc Bích CDC Thành viên 0917135996 X X X X X X X X X X

Văn Phú Nguyễn CDC Thành viên 0833114567 X X X X X X X X X X

Võ Văn Hảo CDC Thành viên 0975611765 X X X X X X X X X X

Đinh Văn Thuấn CDC Thành viên 0909734990 X X X X X X X X X X

Đặng Văn Hòa CDC Thành viên 0362327831 X X X X X X X X X X

Nguyễn Thị Diệu Hiền CDC Thành viên 093630830 X X X X X X X X X X

Nguyễn Thanh Sanh

BVĐK Đồng 

Tháp Thành viên 0898081426
X X X X X X X X X X
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